
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN - LỚP NTD1
TUẦN 1: NHÁNH AN TOÀN KHI Ở LỚP HỌC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10/2025 -01/11/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

27/10/2025
PTTC

Bò theo hướng thẳng có mang vật
trên lưng

- Quan sát lan can khu vực hành lang
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi : chong chóng

- Trò chuyện những đồ chơi ở lớp.
- Dạy trẻ đồng dao: Chi chi chành chành.

Thứ 3
28/10/2025

PTTC-TM
Tô màu :khẩu trang

Quan sát nhà bóng
- TCVĐ Chơi Trời nắng trời mưa
-Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

Chơi: hoạt động theo ý thích ở các góc
tự chọn

Thứ 4
29/10/2025

PTNT
Nhận biết vàng ,đỏ

- - Quan sát hầm chui
- TCVĐ: Bóng tròn to, bóng xì hơi
-Chơi trò chơi dân gian

Chơi thả bóng vào nước

Thứ 5
30/10/2025

PTNN:
Thơ: xuống cầu thang

- Quan sát 1 số đồ chơi nguy hiểm trong sân
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi: đồ dùng vận động đánh bóng vào côn,ném bóng
trúng đích...

Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6
31/10/2025

PTTC-TM
Hát: Phích nước

Quan sát thời tiết
- TCVĐ Chơi Tập tầm vông
- Chơi: các dụng cụ âm nhạc.

Văn nghệ cuối tuần.
Nêu gương các bé ngoan

Thứ 7
01/11/2025

PTNN
Ôn thơ: xuống cầu thang

Quan sát cây nhãn
- TCVĐ Chơi lộn cầu vồng
-Chơi các trò chơi vận động.

- Chơi: Kéo cưa lừa xẻ
- Nghe nhạc thiếu nhi



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN - LỚP NT D2
Tuần 1: An toàn khi ở trường

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10 - 1/11/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

27/10/2025
PTTC:

Bò theo hướng thẳng có mang vật
trên lưng

Quan sát bập bênh
- Chơi dung dăng dung dẻ
- Chơi đồ dùng thể chất: dép đôi, đi cà kheo...

Xem tranh ảnh, video có nội dung hướng
dẫn trẻ em biết tránh một số vật dụng, nơi
nguy hiểm: chơi nghịch các vật sắc nhọn,
hột hạt,….

Thứ 3
28/10/2025

PTNT
Nhận biết đồ chơi an toàn

Quan sát cây cam
- Chơi tập tầm vông
-Chơi với đồ chơi ngoài trời

Trò chơi: Ai nhanh tay, nhanh mắt, đồ chơi
giấu ở đâu

Thứ 4
29/10/2025

PTTCKNXH-TM
Tô màu cái kéo

Quan sát đu quay
- Chơi dung dăng dung dẻ
- Chơi đồ dùng thể chất: dép đôi, đi cà kheo…-

Hát cho trẻ nghe bài hát mời bạn ăn Trò
chơi: Bò cùng các bạn

Thứ 5
30/10/2025

PTNN
Thơ: nhắc bé

Quan sát cây vải
-Chơi tập tầm vông
- Chơi các dụng cụ âm nhạc

Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6
31/10/2025

PTTCKNXH-TM
Hát:Chiếc phích nước

Quan sát lan can của trường
-Chơi dung dăng dung dẻ
-Chơi bể vầy

Nêu gương các bé ngoan.
Văn nghệ cuối tuần.

Thứ 7
1/11/2025

PTNN
Ôn Thơ: nhắc bé

Quan sát cây dừa cảnh
-Chơi tập tầm vông
-Chơi nhà bóng

TC: Xâu đo



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN - LỚP NTD3
TUẦN 1: AN TOÀN KHI Ở LỚP HỌC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10 đến ngày 01/11/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

27/10/2025
PTTC:

Tên HĐ: Bò theo hướng thẳng có
mang vật trên lưng

- Quan sát bập bênh
- Chơi dung dăng dung dẻ
- Chơi: thư viện sách

Xem tranh ảnh, video có nội dung hướng dẫn
trẻ em biết tránh một số vật dụng, nơi nguy
hiểm: chơi nghịch các vật sắc nhọn, hột
hạt,….

Thứ 3
28/10/2025

PTTCKNXH&TM
Tên HĐ: Bé không đi theo và không

nhận quà của người lạ

- Quan sát bô xe máy
- Chơi tập tầm vông
- Chơi hầm chui

Trò chơi: Ai nhanh tay, nhanh mắt, đồ chơi
giấu ở đâu

Thứ 4
29/10/2025

PTNN
Tên HĐ: Thơ: Nhắc bé

- Quan sát đu quay
- Chơi dung dăng dung dẻ
- Chơi VĐ : Chong chóng, đi cà kheo, nhảy bao bố…

- Đọc cho trẻ nghe bài thơ, Xuống cầu thang.
Trò chơi: Bò cùng các bạn

Thứ 5
30/10/2025

PTNT:
Tên HĐ: Nhận biết đồ chơi an toàn

- Quan sát cây vải
- Chơi tập tầm vông
- Chơi VĐ : Kéo mo cau, ném bóng, ném còn…

- Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6
31/10/2025

PTTCKNXH&TM
Tên HĐ: Tập hát: Mèo con ra bờ

sông

- Quan sát lan can của trường
- Chơi dung dăng dung dẻ
- Chơi: với đồ chơi ngoài trời

- Nêu gương các bé ngoan.
Văn nghệ cuối tuần.

Thứ 7
1/11/2025

PTNN
Tên HĐ: Ôn luyện:

Thơ: Nhắc bé

- Quan sát cây dừa cảnh
- Chơi tập tầm vông
- Chơi với đồ chơi ngoài trời

TC: Xâu đo
Chơi: Bò cùng các bạn



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - LỚP 3C1
TUẦN 2: CƠ THỂ TÔI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10/2025 - 1/11/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

27/10/2025
PTTC

Bò chui qua cổng
- Quan sát: cây cau cảnh
-TCVĐ: Hái quả
- Chơi tự do: Chơi chong chóng

- Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể của
bé (LQTA)

Thứ 3
28/10/2025

PTNT
Tìm hiểu về đôi bàn tay của bé

- Quan sát: Cây mít
- TCVĐ: Bắt trước tạo dáng

- Chơi tự do: : Chơi các dụng cụ âm nhạc

Làm quen câu chuyện: Gấu con bị sâu răng

Thứ 4
29/10/2025

PTTM
DH “Rửa mặt như mèo”

- Quan sát: khu vườn cổ tích
- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

Hoạt động Phòng âm nhạc
(tham gia LQTA)

Thứ 5
30/10/2025

PTNN
KCTN “Gấu con bị sâu răng”

Quan sát : cây đu đủ
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi chong chóng

Làm quen bài hát: Rửa mặt như mèo

Thứ 6
31/10/2025 PTTM

Vẽ tóc cho bé

Quan sát: cây hoa mẫu đơn
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi trò chơi dân gian

- Liên hoan văn nghệ.
- Phát thư ởng bé ngoan

Thứ 7
1/11/2025

PTNN
Ôn: Tìm hiểu về đôi bàn tay của bé

- Quan sát: Sân trường
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi đá bóng

Nghe nhạc thiếu nhi



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - LỚP 3TC2
TUẦN 1: NHÁNH CƠ THỂ TÔI

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 27/10 đến 1/ 11/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

/27/10/2025
PTTC

- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Quan sát xích đu
- TCVĐ: nhảy lò cò
- Chơi tự do chơi chong chóng

- - Trò truyện về các bộ phận trên cơ thể trẻ

Thứ 3
/28/10/2025

PTNT
- Bé tìm hiểu về các bộ phận trên cơ thể

- Quan sát: cây hoa đồng hồ
- Trò chơi: Kéo co
- Chơi tự do khám phá với nước

- Hướng dẫn trẻ chơi TCVĐ về các bộ phận
trên cơ thể
- Hoạt động phòng âm nhạc.

Thứ 4
/29/10/2025

PTTM
Cắt dán trang trí áo, váy cho bạn

- Quan sát: cây dừa cảnh
- Trò chơi: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do với đồ chơi VĐ tay quang vòng
cổ trai, kéo co, lăn vòng, đẩy tạ, kéo mo
cau....

- Trò chuyện với trẻ về trạng thái cảm xúc
( vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên ) qua
nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh

Thứ 5
/30/10/2025

PTNN
Đồng dao: Tay đẹp

- Quan sát: bầu trời.
- TCVĐ: Đuổi bóng.
- Chơi tự do đồ dùng vận động, ném bóng
vào côn, ném bóng trúng đích

- Lao động lau lá cây, sắp đồ chơi

Thứ 6
/ Ngày 31/10/2025

PTTM
Hãy xoay tròn

- Quan sát: Cây nhãn
- Trò chơi: Tạo dáng

- - Chơi tự do chơi thư viện sách

Liên hoan văn nghệ
- - Phát phiếu bé ngoan

Thứ 7
/1/11/2025

PTNT
Ôn luyện: Một số bộ phận trên cơ thể

- Quan sát: Nhà bóng
- TCVĐ: Cáo và thỏ.

- Chơi tự do: Đá bóng

- Ôn thơ ngoài tiết học: Cái lưỡi



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - LỚP 3TC3
TUẦN 2: CƠ THỂ TÔI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10/2025-01/11/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

27/10/2025
PTTC:

Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Quan sát cây hoa bỏng
- TCVĐ:Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do:Chơi thư viện sách

Trò chuyện với trẻ về 1 số bộ phận cơ thể
-Trẻ làm quen với tiếng anh.

Thứ 3
28/10/2025

PTNT:
Tìm hiểu các giác quan của cơ thể bé

- Quan sát cây cau
- TCVĐ:Kéo co
- Chơi tự do:Chơi
các trò chơi dân gian

Trẻ hoạt động phòng âm nhạc với các dụng cụ âm
nhạc.

Thứ 4
29/10/2025

PTTM:
Vẽ tóc cho bạn

- Quan sát tủ cá nhân của bé
- TCVĐ:Thỏ tìm chuồng
- Chơi tự do:Chơi
đánh bóng vào gôn

Làm quen chuyện :Gấu con bị sâu răng
-Trẻ làm quen với tiếng anh.

Thứ 5
30/10/2025

PTNN:
KTTN- Gấu con bị sâu răng

- Quan sát cây nhãn
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do:Chơi
câu cá

Hướng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng

Thứ 6
31/10/2025

PTTCXH:
Sở thích của bé

- Quan sát luống rau dọc mùng
- TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do:Chơi
bảng dán tranh các nguyên liệu

Liên hoan văn nghệ
- Tặng phiếu bé ngoan

Thứ 7
01/11/2025

PTNN:
Ôn truyện- Gấu con bị sâu răng

- Quan sát cây mít
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do:Chơi
câu cá

Nghe nhạc thiếu nhi các bài hát về chủ đề:rửa mặt
như mèo…



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN- LỚP 3TC4
TUẦN 2: TÔI LÀ AI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10/2025- 01/11/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

27/10/2025
PTTC:

Lăn bóng cùng bạn
-Quan sát cây duối
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do: Chơi hầm chui

- Trò chuyện về đặc điểm và lợi ích của
đôi mắt xinh và một số giác quan, trên
cơ thể…

Thứ 3
28/10/2025

PTNT:
Nhận biết tay phải, tay trái của bản thân

- Quan sát cây khế
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
-Chơi tự do: Chơi với đồ dùng phát triển chân:
Chong chóng, đi cà kheo, nhảy bao bố,…

-Trẻ nghe nhạc thiếu nhi, dân ca

Thứ 4
29/10/2025

PTTM:
Vận động TTC: Mời bạn ăn

-Quan sát cây rau muống
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
-Chơi tự do: Chơi câu cá

-Ôn nhận biết tay phải, tay trái

Thứ 5
30/10/2025

PTNN:
Đồng dao: Tay đẹp

-Quan sát thời tiết
-TCVĐ: Trời nắng trời mưa
-Chơi tự do: Chơi chăm sóc cây

-Hư ớng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng, đồ
chơi, vệ sinh lớp học

Thứ 6
31/10/2025

PTTM:
Tạo hình: Vẽ tóc bạn trai, bạn gái

-Quan sát cây đu đủ
-TCVĐ: Gà trong vườn rau
-Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời

- Liên hoan văn nghệ.
- Phát thư ởng bé ngoan.

Thứ 7
01/11/2025

PTTC:
Ôn: Đi trong đường hẹp

-Quan sát cây hẹ
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
-Chơi tự do: chơi đu quay

Ôn: Đồng dao: Tay đẹp



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - LỚP 4B1
TUẦN 2: NHÁNH CƠ THỂ TÔI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10/2025 - 01/11/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

27/10/2025
PTTC

Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2
đường kẻ rộng 40cm, dài 3-4m

-Quan sát: Khu vực gây nguy hiểm: Cầu thang
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
-Chơi tự do: Chơi đồ dùng vận động: Đánh bóng vào côn, ném bóng trúng
đích

- Làm quen Tiếng Anh
- Hoạt động tại phòng âm nhạc: VĐ múa: Tay
thơm tay ngoan

Thứ 3
28/10/2025

PTTM
Vận động múa: Tập đếm

- Quan sát: Cây xanh.
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi đồ dùng thể chất: Dép đôi, đi cà kheo, thảm bước
chân, …

Trò chuyện với trẻ về nhận biết một số biểu hiện
khi ốm: Đau đầu, sốt, mệt mỏi và cách phòng tránh
đơn giản: Đi ngoài nắng phải đội mũ

Thứ 4
29/10/2025

PTNT
Tìm hiểu về các bộ phận trên cơ thể

- Quan sát: Hoa tứ quý.
- TCVĐ: Đi bước thường trên ghế thể dục.
-Chơi tự do: Chơi bể vày

- Làm quen Tiếng Anh
- Nghe hát: Năm ngón tay ngoan

Thứ 5
30/10/2025

PTNN
Đồng dao: Tay đẹp

Quan sát: Bồn cây hoa sam nhật
TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
-Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Tàu trượt, đu quay, …

Lao động, dọn vệ sinh, sắp xếp đồ dùng đồ chơi

Thứ 6
31/10/2025

PTTM
Vẽ bạn trai bạn gái

-Quan sát: Cây sống đời (cây hoa bỏng)
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi chợ quê: bán các loại hoa, quầy hàng nước, thực phẩm.

- Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
01/11/2025

PTNN
Ôn: Đồng dao: Tay đẹp

-Quan sát: Cây dừa cạn
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
-Chơi tự do: Chơi với võng, hầm chui

Trò chuyện về cách bảo vệ tai, mũi, miệng.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - LỚP 4TB2
TUẦN 2: CƠ THỂ TÔI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10/2025- 01/11/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

27/10/2025
PTTC:

Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2
đường kẻ rộng 40cm, dài 3-4m

- Quan sát: cây đu đủ
- TCVĐ: Bóng to bóng nhỏ
- Chơi tự do: Chơi đồ chơi vận động phát triển cơ
tay : quăng vòng cổ chai, kéo co, lăn vòng...

- Làm quen tiếng anh
-Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể

Thứ 3
28/10/2025

PTNT:
Tìm hiểu 1 số bộ phận trên cơ thể

- Đi bước thường trên ghế thể dục
- TCVĐ:Lộn cầu vồng
- TC: Đoán tên
- Chơi tự do: Chơi trò chơi dân gian

- HĐ Steam: EDP: Làm cái mũ

Thứ 4
29/10/2025

PTTM:
Vẽ bạn trai, bạn gái

- Quan sát: Cây mít
- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
- Chơi tự do: Chơi bể vầy

- Làm quen tiếng anh
- Trò chuyện với trẻ về Nhận biết một
số biểu hiện khi ốm và cách phòng
tránh đơn giản

Thứ 5
30/10/2025

PTNN:
Đồng dao: Tay đẹp

- Quan sát: Cây tóc tiên
- TCVĐ: Kéo co

Bài hát: Năm ngón tay ngoan

Thứ 6
31/10/2025

PTTM:
Vận động múa: Tay thơm tay ngoan

Quan sát: thời tiết
-TCVĐ:Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do:
Chơi đá bóng

- Hoạt động phòng âm nhạc
-Liên hoan văn nghệ
- Phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
01/11/2025

PTNN:
Ôn: Đồng dao tay đẹp

Quan sát: Cây lan rủ
- TCVĐ:Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: chơi khu vui chơi

- Trò chuyện với trẻ về một số biểu
hiện của cảm xúc



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - LỚP 4 tuổi B3
TUẦN 2 : CƠ THỂ TÔI

Thời gian thực hiện : Từ ngày 27/10 đến ngày 01/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

27/10/2025
PTTC: Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2
đường kẻ rộng 40cm, dài 3-4m

Quan sát: Cây lộc vừng
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời : tàu
trượt , đu quay

Trò chuyện : Khuôn mặt xinh
- Làm quen tiếng anh

Thứ 3
28/10/2025

PTNT: MTXQ: Tìm hiểu về các bộ phận cơ
thể

Quan sát : Cây xoài
TCVĐ: Đi bước thường trên ghế thể dục.
Chơi tự do: Chơi trò đồ dùng vận động :
Đánh bóng vào côn,ném bóng trúng đích

Làm quen bài hát: Năm ngón tay ngoan
- Hoạt động phòng âm nhạc

Thứ 4
29/10/2025

PTTM: VĐ Múa : Tập đếm- Hoàng Công Sử Quan sát: Cây mít
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
Chơi tự do : chong chóng

Truyện : Cậu bé mũi dài
- Làm quen tiếng anh

Thứ 5
30/10/2025

PTNN: Dạy trẻ đọc đồng dao: Tay đẹp Quan sát : Hoa mười giờ
TCVĐ: Đi bước thường trên ghế thể dục
Chơi tự do: Chơi bể vầy

Lao động, dọn vệ sinh,sắp
xếp đồ dùng đồ chơi

Thứ 6
31/10/2025

PTTM: Vẽ bạn trai bạn gái Quan sát : Cây chuối
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do: các dụng cụ âm nhạc

Liên hoan văn nghệ
Phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
01/11/2025

Ôn: Thêm bớt trong phạm vi 3 Quan sát: Cây dừa cạn
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do

Nghe nhạc thiếu nhi



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - LỚP 4TB4
TUẦN 2: CƠ THỂ TÔI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10/2025- 01/11/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

27/10/2025
PTTC

-Tên HĐH:Bò bằng bàn tay bàn chân
- Quan sát: Cây xoài
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi với trò chơi dân gian.

-Làm quen với tiếng anh.
-Tên hoạt động: Trò chuyện về một số
biểu hiện khi ốm .

Thứ 3
28/10/2025

PTNT
-Tên HĐH: Tìm hiểu khuôn mặt xinh.

- Quan sát : Cây sanh.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi với thư viện sách.

-Tên hoạt động: Chơi với dụng cụ âm
nhạc tại phòng âm nhạc

Thứ 4
29/10/2025

PTTM
-Tên HĐH:Vẽ bạn trai, bạn gái

- Quan sát: Hoa tứ quý.
- TCVĐ: Bóng tròn to.
- Chơi tự do : Chơi câu cá.

-Làm quen với tiếng anh.
- Nghe nhạc: Tay, vai, chân, đầu gối

Thứ 5
30/10/2025

PTNN
-Tên HĐH:

Đồng dao :Đi đâu mà vội mà vàng.

- Quan sát : Bồn cây hoa sam nhật.
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi tự do: Chơi chợ quê

-Tên hoạt động:Lao động
+Nhóm 1,2: Lau giá đồ chơi.
+Nhóm 3,4:Xếp đồ chơi

Thứ 6
31/10/2025

PTTM
-Tên HĐH:Hát: Thật đáng yêu

- Quan sát :Cây sống đời ( cây hoa bỏng)
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Cơi đồ chơi phát triển cơ
chân.

-Tên hoạt động:Liên hoan văn nghệ
Phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
01/11/2025

PTTC
-Tên HĐH: Chơi:

Ai ném giỏi.

- Quan sát: Cây dừa cạn
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh.

-Tên hoạt động:Trò chuyện về cách bảo
vệ tai, mũi, miệng.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN- LỚP 4TB5
TUẦN 2: NHÁNH CƠ THỂ TÔI

Thời gian thực hiện : Từ ngày 27/10/2025 đến 1/11/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

27/10/2025
PTTC

Tên HĐH: Ném xa bằng 1 tay
Quan sát:xích đu
TCVĐ:vòng quanh sô cô la
Chơi chăm sóc cây, tưới nước

Rèn kỹ năng gữi vệ sinh thân thể (rửa tay,
chân khi bị bẩn)

Thứ 3
28/10/2025

PTNT
Tên HĐH: Tìm hiểu về 1 số bộ phận trên cơ

thể

Quan sát:đu quay
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
Chơi hầm chui

Trò chuyện về sở thích của trẻ

Thứ 4
29/10/2025

PTTM
Tên HĐH: VĐ múa tập đếm

Quan sát:cầu trượt
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
Chơi thư viện sách

Trò chơi Hãy làm theo tôi nói

Thứ 5
30/10/2025

PTNN
Tên HĐH: Dạy đồng dao Đi đâu mà vội mà

vàng

Quan sát:cây nhãn
TCVĐ: Lộn cầu vồng
Chơi câu cá

Trò chơi những khuôn mặt xinh

Thứ 6
31/10/2025

PTTM
Tên HĐH: Nặn quà tặng bạn (vòng tay, vòng

cổ)

Quan sát: cây dừa cảnh
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi với đồ dùng phát triển tay: kéo mo cau,
ném bóng

Lao động: dọn vệ sinh lớp học,sắp xếp đồ
dùng

Thứ 7
1/11/2025

PTNT
Tên HĐH: Ôn tìm hiểu về 1 số bộ phận trên

cơ thể

Quan sát: vườn cây
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

Chơi tự do

Tổng kết chủ đề- Nêu gương phát bé ngoan



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - LỚP 5TA1
NHÁNH 2: CƠ THỂ TÔI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10/2025- 01/11/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

27/10/2025
PTTC

Ném xa bằng 1 tay
* Quan sát sân trường .
* Chơi VĐ: méo đuổi chuột.
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ dùng thể chất :
Dép đôi, đi cà kheo, thảm bước chân…

* Trò truyện về giữ gìn vệ sinh thân thể.

Thứ 3
28/10/2025

PTNT
Nhận biết 1 số giác quan trên cơ thể bé.

* Quan sát khu vườn hoa của trường
* Chơi VĐ: lộn cầu vồng.
* Chơi theo ý thích: Chơi khám phá với
nước.

* Steam: làm salát rau củ quả.
* Hoạt động học múa, hát tại phòng âm nhạc.

Thứ 4
29/10/2025

PTNN
Đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng.

* Quan sát khu vui chơi trong sân trường.
* Chơi VĐ: kết bạn.
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ dùng vận động
phát triển tay : Quăng vòng cổ chai, kéo co,
lăn vòng, đẩy tạ, kéo mo câu…

* Ôn chữ cái: e, ê.

Thứ 5
30/10/2025

PTTCKNXH
Bé tập gấp quần áo.

* Quan sát khu vườn rau
* Chơi VĐ: đi nối bàn chân.
* Chơi theo ý thích: Chơi các trò chơi dân
gian.

* Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 6
31/10/2025

PTTM
Múa cho mẹ xem

* Quan sát cổng trường mầm non
* Chơi VĐ: nhảy lò cò
* Chơi theo ý thích: Chơi chợ quê: Bán các
loại hoa quả, quầy bán nước, bán thực phẩm.

* Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
01/11/2025

PTNN
Ôn thơ tay ngoan

* Quan sát: nhà bóng
* TCVĐ: Kéo co
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.

* Ôn nhận biết các chữ số: 1-7.



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TRƯỜNGMẦM NON LỚP 5A2
TUẦN II: NHÁNH CƠ THỂ TÔI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10/2025 – 1/11/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

27/10/2025
PTTC: Ném xa bằng 1 tay Quan sát:Bồn hoa sam

*TCVĐ: Kết bạn
*Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên

Nhận biết phân biệt: Cao thấp, béo gầy, ...
Làm quen bài thơ: Tay ngoan

Thứ 3
28/10/2025

PTNT:
Tìm hiểu Một số bộ phận trên cơ (Quyền

con người - Quyền trẻ em)

*Quan sát: vườn cây ăn quả
*TCVĐ: Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay "
Những ngón tay nhúc nhích", " Cua cắp" …

*Chơi tự do
Thư viện sách

Hướng dẫn trẻ nhận biết một số biểu hiện khi
ốm và cách phòng tránh đơn giản

Thứ 4
29/10/2025

PTTM:
VĐ múa: Cái mũi ( BC mới TM: C20-

CS60)

Quan sát: Bồn hoa bỏng
*TCVĐ: Kéo co
*Chơi tự do
TC dân gian

Ôn tách nhóm 6 đối tượng thành 2 phần

Thứ 5
30/10/2025

PTNN:
Tay ngoan (Quyền con người - Quyền trẻ

em)

*Quan sát: Cây nhãn
*TCVĐ: trồng nụ trồng hoa
*Chơi tự do: với đồ chơi TC: Kéo mo cau, quăng

HĐ phòng âm nhạc: Hát: Đường và chân.
Lao động, dọn vệ sinh giá

Thứ 6
31/10/2025

PTTM: Vẽ bạn thân ( BC mới TM: C20-
CS61)

*Quan sát : Cây chuối
*TCVĐ: Mèo đuổi chuột
*Chơi tự do: đdvđ: ném bóng trúng đích, đánh bóng vào
gôn

Liên hoan văn nghệ,VĐ với những tiết tấu
sôi động Nêu gương, thưởng

Thứ 7
1/11/2025

Ôn MTXQ: Một số bộ phận trên cơ thể *Quan sát :cây xanh
*TCVĐ: Chơi thả đỉa ba ba
*Chơi tự do: theo ý thích

Nghe nhạc
Dân ca



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN LỚP 5A3
TUẦN 2: CƠ THỂ TÔI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10/2025 – 01/11/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

27/10/2025
PTTC

Tên HĐH: Ném xa bằng một tay
* Quan sát: Cây hồng xiêm
*Chơi VĐ: Bịt mắt bắt dê
* Chơi theo ý thích: Chơi khám phá với nước

-Trò chuyện, quan sát vi deo, tranh ảnh, giáo dục
trẻ không uống nước lã không ăn quà vặt ngoài
đường, nghe bài hát: Thật đáng chê

Thứ 3
28/10/2025

PTNN
Tên HĐH: Làm quen chữ cái e,ê

*Quan sát: Cây rau mồng tơi
* Chơi VĐ: cua cắp
* Chơi theo ý thích: Chơi chợ quê: bán các loại
thực phẩm, quần áo, quầy hàng nước

-Làm quen tiếng anh
- Hướng dẫn trẻ nhận biết một số biểu hiện khi ốm
và cách phòng tránh đơn giản

Thứ 4
29/10/2025

PTNT(MTXQ)
Tên HĐH: Tìm hiểu các giác quan của cơ thể bé

* Quan sát : Cây hoa tứ quý
*Chơi VĐ: kéo co
*Chơi theo ý thích: Chơi các dụng cụ âm nhạc

- Sinh hoạt phòng âm nhạc:
- TC: Bé làm ca sĩ: biểu diễn bài hát “ Mừng sinh
nhật, mời bạn ăn, Nắm tay thân thiết

Thứ 5
30/10/2025

PTNN
Tên HĐH: Kể truyện trẻ nghe: Câu chuyện tay trái
và tay phải

*Quan sát bầu trời, thời tiết
* Chơi VĐ: mèo đuổi chuột
* Chơi theo ý thích: Chơi chợ quê: bán các loại
thực phẩm, quần áo, quầy hàng nước

- Làm quen câu truyện: Ai đáng khen nhiều hơn
-Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 6
31/10/2025

PTTM
Tên HĐH: Xé dán trang phục cho bé

*Quan sát: Cây đu đủ
*Chơi VĐ: Kẹp bóng
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ dùng thể chất: dép
đôi, đi cà kheo, chong chóng, bước chân…

- Làm quen tiếng anh
- Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
01/11/2025

PTNN
Tên HĐH: Ôn chữ cái e,ê

* Lao động tập thể
- Nội dung: nhặt lá cây và rác
- Địa điểm: sân trường (khu vui chơi, khu chợ quê)

- Đố vui về các bộ phận trên cơ thể bé



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN-LỚP 5A4
TUẦN 2: CƠ THỂ TÔI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10/2025 - 01/11/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

27/10/2025
PTTC

Ném xa bằng 1 tay
* Quan sát cây bưởi.
* Chơi VĐ: Trồng nụ trồng hoa.
* Chơi theo ý thích:
Chơi trò chơi dân gian

- Trò chuyện với trẻ về việc giữ gìn vệ sinh thân
thể

Thứ 3
28/10/2025

PTTM:
Dạy VĐ múa bài hát: “ Cái mũi”

* Quan sát cây xoài.
* Chơi VĐ: nhảy lò cò.
* Chơi theo ý thích:
Chơi câu cá

-Làm quen bài thơ: Rửa tay
- Trẻ làm quen tiếng Anh

Thứ 4
29/10/2025

PTNN
Thơ: Tay ngoan

* Quan sát cây nhãn
* Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột
* Chơi theo ý thích:
Chơi đồ dùng thể chất, dép đôi, đi cà kheo, thảm bước chân,...

HĐ steam: pha nước chanh
- Học múa tại phòng chức năng

Thứ 5
30/10/2025

PTNT
Tìm hiểu các giác quan của bé

* Quan sát cây cau
* Chơi VĐ: trồng nụ trồng hoa
* Chơi theo ý thích:
Chơi chong chóng

Nghe hát trong chủ đề: Năm ngón tay ngoan

Thứ 6
31/10/2025

PTTM
Vẽ bạn trai, bạn gái

* Quan sát Luổng rau khoai lang
* Chơi VĐ: nhảy lò cò
* Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Tàu trượt, đu
quay,...

- Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 7
01/11/2025

PTNN
Ôn: Thơ :Tay ngoan

* Quan sát thời tiết
* Chơi VĐ: nhảy lò cò.
* Chơi theo ý thích
Chơi vận động chân: Nhảy bao bố, hàng rào kì diệu

- Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN-LỚP 5A5
TUẦN 2: NHÁNH CƠ THỂ TÔI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10/2025 - 01/11/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

27/10/2025
PTTC

Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh
* Quan sát cây dọc mùng
* Chơi VĐ: gieo hạt nảy mầm
* Chơi tự do: chơi đồ chơi ngoài trời:cầu trượt,đu quay

Tìm hiểu về chủ đề cơ thể tôi

Thứ 3
28/10/2025

PTNN
Làm quen chữ cái e,ê

* Quan sát thời tiết trong ngày.
* Chơi VĐ: Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh
. * Chơi tự do: chơi chong chóng

Trò chơi:Chạy 150m

Thứ 4
29/10/2025

PTNT
Tìm hiểu các giác quan

* Quan sát cây rau cải
* Chơi VĐ: Bóng tròn to
* Chơi tự do: chơi khám phá với nước

Làm quen bài hát: Mời bạn ăn

Thứ 5
30/10/2025

PTTM
: Vận động múa:Cái mũi

* Quan sát cây hoa sao
* Chơi VĐ: lộn cầu vồng
* Chơi tự do: chơi các dụng cụ âm nhạc

Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 6
31/10/2025

PTNN
Kể truyện trẻ nghe:Giấc mơ kì lạ

* Quan sát cây vải
* Chơi VĐ:rồng rắn lên mây
* Chơi tự do: Chơi câu cá

Làm quen tiếng anh
Liên hoan văn nghệ,phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
1/11/2025

ÔN PTTM
Tên HĐ: Ôn vận động :Cái mũi

* Quan sát cây cau
* Chơi VĐ:Kéo mo cau
* Chơi tự do: chơi nhảy bao bố

Ôn:vận động đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh


